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1 V126-032 Lê Văn Thuấn 31/01/1990 Nam Hải Dương Khóa xây dựng

2 V126-033 Lê Mạnh Thực 23/03/1990 Nam Nghệ An Khóa xây dựng

3 V127-018 Nguyễn Trung Nam 22/08/1999 Nam Thái Nguyên Khóa xây dựng

4 V133-021 Mạc Văn Huy 11/07/1998 Nam Hải Dương Khóa xây dựng

5 V134-011 Nguyễn Phúc Hiếu 12/05/1997 Nam Đắk Lắk Khóa xây dựng

6 V134-013 Trần Thanh Huấn 11/05/1997 Nam Hải Dương Khóa xây dựng

7 V134-016 Phạm Quang Huy 23/09/1999 Nam Thái Bình Khóa xây dựng

8 V134-021 Nguyễn Đình Nhơn 20/07/1996 Nam Hà Tĩnh Khóa xây dựng

9 V134-023 Đinh Tùng Sơn 20/09/1995 Nam Hà Nội Khóa xây dựng

10 V134-027 Nguyễn Đức Thịnh 08/09/1996 Nam Gia Lai Khóa xây dựng

11 V134-037 Tôn Thành Vĩnh 02/03/1991 Nam Thừa Thiên Huế Khóa xây dựng

12 V123-025 Hà Công Tập 25/05/1998 Nam Hòa Bình Khóa ôn tập

13 V124-017 Bùi Văn Dương 05/02/1999 Nam Đắk Nông Khóa ôn tập

14 V124-020 Triệu Quang Hà 01/09/1996 Nam Lạng Sơn Khóa ôn tập

15 V124-062 Võ Văn Tăng 04/03/1996 Nam Nghệ An Khóa ôn tập

16 V128-003 Mai Xuân Bảo 09/06/1996 Nam Thanh Hóa Khóa ôn tập

17 V128-066 Hà Thanh Ninh 25/09/1999 Nam Bắc Giang Khóa ôn tập

18 V128-079 Nguyễn Văn Tâm 22/07/1997 Nam Nghệ An Khóa ôn tập

19 V129-038 Lò Văn Phương 22/02/1995 Nam Yên Bái Khóa ôn tập

20 V130-010 Vũ Ngọc Đạt 07/06/1998 Nam Thanh Hóa Khóa ôn tập

21 V130-023 Hoàng Văn Linh 18/05/1999 Nam Hưng Yên Khóa ôn tập

22 V130-031 Trần Ngọc Nhất 21/08/1997 Nam Thanh Hóa Khóa ôn tập

23 V130-032 Bùi Tiến Phong 10/10/2000 Nam Phú Thọ Khóa ôn tập

24 V130-036 Lương Văn Sĩ 26/07/2000 Nam Hải Phòng Khóa ôn tập

25 V130-044 Dương Cao Thiên 09/02/1998 Nam Thái Bình Khóa ôn tập

26 V130-056 Ngô Anh Tuấn 31/08/1999 Nam Phú Thọ Khóa ôn tập

27 V131-002 Nguyễn Quốc Anh 02/02/2000 Nam Hà Tĩnh Khóa ôn tập

28 V131-004 Ma Văn Cảnh 14/07/1999 Nam Tuyên Quang Khóa ôn tập

29 V131-006 Lê Minh Chiến 23/01/1998 Nam Hà Tĩnh Khóa ôn tập

30 V131-025 Nguyễn Văn Hoan 05/06/1999 Nam Bắc Ninh Khóa ôn tập
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31 V131-031 Phạm Duy Khánh 31/01/2000 Nam Thái Bình Khóa ôn tập

32 V131-033 Hoàng Trọng Kiên 11/12/1992 Nam Thái Bình Khóa ôn tập

33 V131-035 Nguyễn Trung Kiên 02/03/1995 Nam Thái Nguyên Khóa ôn tập

34 V131-036 Lê Bá Linh 28/05/1997 Nam Bắc Giang Khóa ôn tập

35 V131-037 Trần Quang Linh 13/07/2000 Nam Nam Định Khóa ôn tập

36 V131-042 Đậu Đức Phụng 09/01/1999 Nam Nghệ An Khóa ôn tập

37 V131-044 Võ Công Phương 03/02/1993 Nam Phú Thọ Khóa ôn tập

38 V131-047 Phùng Văn Sinh 16/02/2000 Nam Thái Nguyên Khóa ôn tập

39 V131-053 Nguyễn Văn Tuân 02/10/1995 Nam Bắc Giang Khóa ôn tập

40 V131-054 Nguyễn Trí Tuấn 01/12/1998 Nam Hà Nội Khóa ôn tập

41 V132-003 Phan Thanh Đông 23/03/1997 Nam Đắk Lắk Khóa ôn tập

42 V132-008 Nguyễn Thúy Hiền 26/07/1998 Nữ Hải Phòng Khóa ôn tập

43 V132-014 Phạm Thị Huệ 15/12/2000 Nữ Hưng Yên Khóa ôn tập

44 V133-003 Vũ Văn Chiến 16/12/1993 Nam Nghệ An Khóa ôn tập

45 V134-006 Bùi Văn Đỉnh 05/06/1992 Nam Đắk Nông Khóa ôn tập


